
STT Môn thi Mã LHP thi lại Lớp học Khoa chủ quản Hình thức thi Số tín chỉ Sĩ số Phòng Thi Giờ thi Thứ Ngày thi Nhóm Từ sĩ số Ghi chú

1 Điện văn hành khách và hành lý 030100030002 23CĐTM01 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không Tự luận 2 1 B301 7:30 5 29/05/2025

2 Điện văn phục vụ hàng hóa 030100033502 22CĐTM01 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không Tự luận 2 1 B301 7:30 5 29/05/2025

3 Quy định vận chuyển hàng hóa cơ bản 030100052102 22CĐTM01 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không Tự luận 5 1 B301 7:30 5 29/05/2025

4 Tổng quan về hàng không dân dụng 030100059802 23CĐTM01 Khoa Kinh tế hàng không Trắc nghiệm online 3 1 D02 7:30 5 29/05/2025

5 An ninh hàng không 030100060202 23CĐTM01 Khoa Quản trị kinh doanh Trắc nghiệm online 2 1 D02 7:30 5 29/05/2025

6 Dịch vụ kiểm soát tiếp cận 030100067502 23CĐKL01 Khoa Khai thác hàng không Trắc nghiệm online 3 1 D02 7:30 5 29/05/2025

7 Làm thủ tục tại quầy hàng không 030100069204 23CĐTM01 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không Thực hành 4 1 D02 7:30 5 29/05/2025

8 Tiếng Anh chuyên ngành 1 -PV Hành khách 030100146002 23CĐTM01 Khoa Ngoại ngữ Trắc nghiệm online 4 2 D02 7:30 5 29/05/2025

9 Tiếng Anh chuyên ngành 2 -PV Hàng hóa 030100146202 23CĐTM01 Khoa Ngoại ngữ Trắc nghiệm online 4 2 D02 7:30 5 29/05/2025

10 Kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ 030100137002 23CĐAN01 Khoa Quản trị kinh doanh Thực hành 2 11 D04 7:30 5 29/05/2025

11 Kỹ năng giao tiếp 030100024502 23CĐTM01 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không Tự luận 2 2 B301 9:30 5 29/05/2025

12 Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm CAT7,8,9 030100068902 22CĐTM01 Khoa Du lịch và Dịch vụ hàng không Tự luận 4 1 B301 9:30 5 29/05/2025

13
Kiểm tra, nhận biết vũ khí, chất nổ, vật phẩm 

nguy hiểm khác bằng máy soi tia X
030100136002 23CĐAN01 Khoa Quản trị kinh doanh Thực hành 3 16 D04 9:30 5 29/05/2025

14
Kiểm tra hành khách đặc biệt, hành khách là 

bệnh nhân, người khuyết tật
030100100502 23CĐAN01 Khoa Quản trị kinh doanh Thực hành 2 1 D03 12:30 5 29/05/2025

15 Giám sát viên an ninh hàng không 030100064602 23CĐAN01 Khoa Quản trị kinh doanh Thực hành 2 1 B005 14:30 5 29/05/2025

16

Quản trị nguồn nhân lực đảm bảo an ninh hàng 

không ( yếu tố con người trong an ninh hàng 

không)

030100068602 23CĐAN01 Khoa Quản trị kinh doanh Tiểu luận 2 1 Theo lịch của khoa
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